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Tài liệu Kỹ thuật
Vữa xây dựng

VỮA KHÔ TRỘN SẴN - CƯỜNG ĐỘ ỔN ĐỊNH - CỐT LIỆU CHỌN 
LỌC- KHÔNG CHỨA TẠP CHẤT
DỄ SỬ DỤNG - TĂNG NĂNG SUẤT - GIẢM THỜI GIAN THI CÔNG

MIÊU TẢ
• DRY MORTAR AS-100M là vữa xây trát trộn 
sẵn, chất lượng cao, mác 100. Thành phần là 
hỗn hợp khô trộn sẵn của xi măng, cốt liệu 
silicat tinh lọc và các phụ gia polymer khác.
DRY MORTAR AS-100M được sử dụng để xây 
trát tường bê tông cốt liệu , gạch đất sét 
nung, cán nền, trong nhà và ngoài trời…Đóng 
bao sẵn, thuận tiện khi sử dụng, vận chuyển 
và bảo quản, lưu kho. Nâng cao năng suất 
xây dựng và chất lượng công trình.

VỊ TRÍ ỨNG DỤNG:
 • Xây tường gạch bê tông, cốt liệu, gạch đất 
sét nung
• Trát hoàn thiện bề mặt tường xây
• Cán nền trong nhà và ngoài trời

ĐỊNH DẠNG
Bao 50kg

NGOẠI HÌNH/ MÀU SẮC
Bột/ Màu xám

DRY MORTAR AS-100M

VỮA XÂY TRÁT TRỘN SẴN

DRY MORTAR

TÀI LIỆU SẢN PHẨM
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CHUẨN BỊ BỀ MẶT
•  Bề mặt cần cứng, chắc, bằng phẳng
•  Làm sạch bề mặt thi công, loại bỏ bụi 
bẩn, dầu mỡ.  

PHƯƠNG PHÁP TRỘN
•  Đổ nước vào thùng trộn, cho từ từ vữa 
DRYMORTAR AS-100M vào theo tỷ lệ 50kg 
với 9.5- 10.5 lít nước
• Dùng máy khuấy trộn đều ở tốc độ 
300-400 vòng/phút đến khi hỗn hợp đồng 
nhất.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
• Trộn vữa DRYMORTAR AS-100M với nước 
theo tỷ lệ đã định, dùng máy khuấy trộn ở 
tốc độ thấp đến khi hỗn hợp đồng nhất, đạt 
độ linh động theo yêu cầu.
• Tiến hành trát vữa lên bề mặt thi công 
bằng bay phẳng hoặc phương pháp phun.
Hoàn thiện bề mặt bằng bàn xoa.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
• Sản phẩm có chứa xi măng, không thải 
vào nguồn nước
• Loại bỏ theo quy định địa phương
• Có tính kiềm, tránh tiếp xúc trực tiếp da và 
mắt, sử dụng bảo hộ lao động khi thi công
• Vệ sinh dụng cụ thi công bằng nước ngay 
sau khi trộn, dùng biện pháp cơ học để loại 
bỏ nếu đã đóng rắn

Tỷ trọng ~1.680 (khô, đổ đống)
~2.100 (ướt)

• Chiều dày vữa: trung bình 8-10mm (xây và trát); 
Cán nền: Tuỳ cốt nền 
• Xây tường 220: Khoảng 360- 380 kg vữa khô/m3 
tường
• Trát tường 10mm: Khoảng 21kg vữa khô/ m2 tường

Hàm rắn 100%

Tỷ lệ trộn nước 19-21% (tuỳ định dạng)

Định mức       ~36 bao (50kg) /m3 vữa ướt

pH      >12

Cường độ nén > 10.0 Mpa (28 ngày)

Cỡ hạt  < 1.25mm 

Nhiệt độ làm việc 5 - 35 độ C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ĐỊNH MỨC (Định mức mang tính tham khảo)

CƯỜNG ĐỘ (MÁC) ỔN ĐỊNH, ĐỒNG ĐỀU
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DRY MORTAR AS-100M

HẠN SỬ DỤNG
12 tháng kể từ ngày sản xuất


